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Phiên âm:

     Kiên Định

Giác ngộ giả xuất thế vi tôn 
Tinh tu giả tâm đốc viên mãn 
Cự nạn chi trung yếu kiên định 
Tinh tấn chi ý bất khả chuyển 

Nhất cửu cửu cửu niên ngũ nguyệt tam nhật 
  Nhị linh linh tứ niên nhị nguyệt tu cải 

Tạm dịch: 

      Kiên định 

Bậc giác ngộ xuất thế vi tôn 
Bậc tinh tu dốc lòng viên mãn  
Cần kiên định trong cơn đại nạn  
Ý chí tinh tấn không thể lay 

           Ngày 3 tháng 5 năm 1999  
                  Chỉnh sửa tháng 2 năm 2004 
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Phiên âm:

        Vô Đề

Đại Pháp khán nhân tâm 
Thế nhân yếu thanh tỉnh  
Thần nhân quỷ súc diệt 
Vị trí tự kỷ định 

Nhất cửu cửu cửu niên ngũ nguyệt tam nhật 
  Nhị linh linh tứ niên nhị nguyệt tu cải 

Tạm dịch: 

        Vô đề 

Đại Pháp nhìn nhân tâm  
Thế nhân cần thanh tỉnh 
Thần người quỷ súc diệt 
Định vị trí tự mình 

        Ngày 3 tháng 5 năm 1999
                Chỉnh sửa tháng 2 năm 2004 
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Phiên âm:

   Kiến Chân Tính

Kiên tu Đại Pháp tâm bất động 
Đề cao tầng thứ thị căn bản 
Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính 
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần 

Nhất cửu cửu cửu niên ngũ nguyệt bát nhật 

Tạm dịch: 

    Thấy chân tính 

Kiên tu Đại Pháp bất động tâm  
Đề cao tầng thứ là căn bản  
Thấy chân tính khi gặp khảo nghiệm   
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần  

 Ngày 8 tháng 5 năm 1999 
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Phiên âm:

      Tâm Tự Minh

Pháp độ chúng sinh Sư đạo hàng 
Nhất phàm thăng khởi ức phàm dương 
Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái 
Nhân tâm phàm trọng nan qua dương  
Phong vân đột biến thiên dục trụy 
Bài sơn đảo hải phiên ác lãng 
Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư 
Chấp trước thái trọng mê phương hướng 
Thuyền phiên phàm đoạn đào mệnh khứ 
Nê sa đào tận hiển kim quang 
Sinh tử phi thị thuyết đại thoại 
Năng hành bất hành kiến chân tướng 
Đãi đáo tha nhật viên mãn thời 
Chân tướng đại hiển thiên hạ mang 

Nhất cửu cửu cửu niên thập nguyệt thập nhị nhật 
Nhị linh linh linh niên ngũ nguyệt nhị thập nhị nhật phát biểu 
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Tạm dịch: 

                 Tâm tự minh  

Pháp độ chúng sinh Thầy dẫn hướng 
Một buồm thăng trăm triệu buồm giương 
Phóng hạ chấp trước thuyền nhẹ lướt 
Nặng tâm phàm khó vượt trùng dương  
Gió mây đột biến trời muốn sập 
Núi rung biển động sóng cuồng dâng 
Kiên tu Đại Pháp khẩn theo Thầy 
Chấp trước quá nặng mê phương hướng  
Thuyền lật buồm đứt chạy thoát thân 
Đãi sạch cát bùn hiển kim quang 
Sinh tử không phải là nói mạnh 
Được hay không chân tướng hãy xem  
Hãy đợi cho đến ngày viên mãn 
Chân tướng đại hiển thiên hạ mang 

 Ngày 12 tháng 10 năm 1999
    Công bố ngày 22 tháng 5 năm 2000
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Phiên âm:

         Báo Ứng

Mạt thế lạn quỷ đa 
Phi trước nhân bì tác 
Gián cách nhất trừ tận 
Thế thượng bãi du oa 

Nhị linh linh linh niên cửu nguyệt nhất nhật 
Canh Thìn niên bát nguyệt tứ nhật 

Tạm dịch: 

 Báo ứng  

Mạt thế nhiều lạn quỷ  
Khoác da người tác oai 
Gián cách hễ trừ tận 
Thế gian bày vạc sôi 

   Ngày 1 tháng 9 năm 2000 
      Ngày 4 tháng 8 năm Canh Thìn 
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Phiên âm:

           Pháp Võng

Minh Huệ cứu độ hữu duyên giả 
Tân Sinh khả khử não trung ác 
Nhân Dân đao bút quỷ sinh sầu 
Pháp Luân Đại Pháp thị chính kiến 

Nhị linh linh nhất niên nhất nguyệt thập thất nhật 
Canh Thìn niên thập nhị nguyệt nhị thập tam nhật 

Tạm dịch: 

  Lưới Pháp 

Minh Huệ cứu độ người duyên phận 
Tân Sinh trừ khử ác trong đầu 
Nhân Dân đao bút quỷ sinh sầu  
Pháp Luân Đại Pháp là chính kiến 

        Ngày 17 tháng 1 năm 2001 
       Ngày 23 tháng 12 năm Canh Thìn 
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Phiên âm:

Chính Đại Khung

Tà ác sính kỷ thời 
Tận hiển chúng sinh chí 
Thử kiếp thùy tại ngoại 
Tiếu khán chúng Thần si 

Nhị linh linh nhất niên nhị nguyệt thập nhật 
Tân Tỵ niên chính nguyệt thập bát nhật 

Tạm dịch: 

Chính đại khung 

Tà ác còn mấy thời 
Chí chúng sinh tận hiển 
Nào ai ngoài kiếp nạn   
Cười nhìn chúng Thần si 

             Ngày 10 tháng 2 năm 2001 
   Ngày 18 tháng Giêng năm Tân Tỵ
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Phiên âm:

           Phổ Chiếu

Thần Phật thế thượng tẩu 
Tà ác tâm sinh sầu 
Loạn thế Đại Pháp giải 
Tiệt trất thế hạ lưu 

Nhị linh linh nhất niên nhị nguyệt thập thất nhật 
Tân Tỵ niên chính nguyệt nhị thập ngũ nhật 

Tạm dịch: 

          Phổ chiếu  

Thần Phật thế gian hành 
Tà ác tâm sầu tủi  
Loạn thế Đại Pháp giải  
Ngăn thế gian chìm sâu 

    Ngày 17 tháng 2 năm 2001 
     Ngày 25 tháng Giêng năm Tân Tỵ 
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Phiên âm:

           Trừ Ác

Xa hành thập vạn lý 
Huy kiếm tiêu ác cấp 
Thiên khuynh lập chưởng kình 
Pháp chính khử âm ly 

Nhị linh linh nhất niên nhị nguyệt thập cửu nhật 
Tân Tị niên chính nguyệt nhị thập thất nhật 

 Tạm dịch: 

           Trừ ác 

Xe đi mười vạn lý 
Vung kiếm diệt ác liền   
Lập chưởng chống trời nghiêng   
Pháp chính trừ họa nạn

                        Ngày 19 tháng 2 năm 2001 
           Ngày 27 tháng Giêng năm Tân Tỵ 
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Phiên âm:

        Vô

Vô vô vô không vô đông tây 
Vô thiện vô ác xuất liễu cực 
Tiến tắc khả thành vạn vạn vật 
Thoái khứ toàn vô vĩnh thị mê 

Nhị linh linh nhất niên nhị nguyệt nhị thập nhị nhật 

 Tạm dịch: 

          Vô 

Không vô không không không gì cả  
Không thiện không ác vượt giới cực 
Tiến có cơ thành vạn vạn vật 
Thoái tất toàn vô vĩnh viễn mê 

       Ngày 22 tháng 2 năm 2001  
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Phiên âm:

         Lưu Ý

Nhất lộ chinh trần nhất lộ phong 
Vạn ác trừ tận vạn chúng sinh 
Lao tâm lực giải uyên oán sự 
Nan đắc hoan tâm khán phong cảnh 

Nhị linh linh nhất niên nhị nguyệt nhị thập nhị nhật 

Tạm dịch: 

            Lưu ý 

Một chặng trường chinh tràn gió bụi  
Vạn ác tận trừ vạn chúng sinh  
Lao tâm giải đời đời ân oán 
Ngắm cảnh thiên nhiên khó hữu tình

     Ngày 22 tháng 2 năm 2001  
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Phiên âm:

    Hành Trung

Thiên nhai hà xứ hiểm 
Nhất lãm hiệp trung thiên 
Thần Tiên hà xứ tầm 
Đối diện bất thức Tiên 

Nhị linh linh nhất niên nhị nguyệt nhị thập nhị nhật 
Ư Mỹ quốc Đại Hiệp Cốc 

Tạm dịch: 

  Trong hành trình 

Cùng trời đâu xứ hiểm  
Dưới lũng hẹp nhìn trời   
Thần Tiên tìm đâu nhỉ  
Đối diện Tiên nào hay 

     Ngày 22 tháng 2 năm 2001  
     Tại Grand Canyon Mỹ quốc 
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Phiên âm:

      Giải Đại Kiếp

Đa thiểu nhân gian loạn sự 
Lịch kinh trùng trùng ân oán 
Tâm ác nghiệp đại vô vọng 
Đại Pháp tận giải uyên nguyên 

Nhị linh linh nhất niên nhị nguyệt nhị thập nhị nhật 

 Tạm dịch: 

       Giải đại kiếp 

Nhân gian bao nhiêu việc loạn  
Nếm trải trùng trùng oán ân  
Tâm ác nghiệp lớn vô vọng  
Đại Pháp tận giải uyên nguyên  

         Ngày 22 tháng 2 năm 2001 
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Phiên âm:

    Đắc Đạo Minh

Nhất triều thiên tử nhất triều chúng 
Triều triều tiếp duyên bả Pháp đẳng 
Biệt quản đương triều duyên trung sự 
Viên mãn hồi gia vạn sự thông 

Nhị linh linh nhất niên nhị nguyệt nhị thập tứ nhật 

 Tạm dịch: 

            Đắc Đạo minh 

Mỗi triều thiên tử một triều dân  
Triều triều tiếp duyên chờ đợi Pháp  
Việc duyên triều đương đại chớ quản      
Viên mãn về nhà vạn sự thông  

         Ngày 24 tháng 2 năm 2001 
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Phiên âm:

  Vô Mê

Thùy thị Thiên chi Chủ 
Tầng tầng ly Pháp đồ 
Tự mệnh chủ thiên khung 
Quy vị kỳ dĩ cận 
Khán thùy hoàn hồ đồ 

Nhị linh linh nhất niên tam nguyệt thập tứ nhật 

Tạm dịch: 

         Không mê 

Ai là bậc Thiên Chủ  
Kẻ ly Pháp tầng tầng  
Tự nhận chủ thiên khung  
Đã gần thời quy vị  
Ai còn hồ đồ thế 

   Ngày 14 tháng 3 năm 2001 
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Phiên âm:

Đạo Trung Hành

Đại Đạo thế gian hành 
Cứu độ mê trung sinh 
Đào khử danh tình lợi 
Hà nạn năng trở Thánh 

Nhị linh linh nhất niên tam nguyệt thập cửu nhật 

 Tạm dịch: 

Hành trong Đạo  

Đại Đạo thế gian hành
Độ chúng sinh vô minh
Bỏ đi danh lợi tình
Nạn nào ngăn nổi Thánh  

   Ngày 19 tháng 3 năm 2001
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Phiên âm:

Khử Chấp

Tuy ngôn tu luyện sự 
Đắc khử tâm trung chấp 
Cát xả phi tự kỷ 
Đô thị mê trung si 

Nhị linh linh nhất niên tứ nguyệt thập lục nhật 
Tân Tỵ niên tam nguyệt nhị thập tam nhật 

Tạm dịch: 

Vứt bỏ chấp trước 

Tuy nói chuyện tu luyện  
Tâm chấp trước bỏ đi  
Xả cái phi tự kỷ   
Đều là si trong mê  

     Ngày 16 tháng 4 năm 2001 
Ngày 23 tháng 3 năm Tân Tỵ 
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Phiên âm:

   Vô Trở

Tu luyện lộ bất đồng 
Đô tại Đại Pháp trung 
Vạn sự vô chấp trước 
Cước hạ lộ tự thông 

Nhị linh linh nhất niên tứ nguyệt thập lục nhật 
Tân Tỵ niên tam nguyệt nhị thập tam nhật 

Tạm dịch: 

     Không gì ngăn trở  

Đường tu luyện khác nhau  
Đều là trong Đại Pháp  
Vạn sự không chấp trước  
Đường dưới chân tự thông  

        Ngày 16 tháng 4 năm 2001 
    Ngày 23 tháng 3 năm Tân Tỵ 
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Phiên âm:

    Duyên Kết Liên Khai

Phong lưu nhân vật kim hà tại 
Đại Pháp khai đàn tương kế lai 
Tuế nguyệt du du thiên bách độ 
Duyên kết chính quả chúng liên khai 

Nhị linh linh nhất niên lục nguyệt thập cửu nhật 

Tạm dịch: 

     Duyên kết liên hoa nở  

Người phong lưu nay ở nơi nào 
Đại Pháp khai đàn liên tiếp đến 
Tháng năm đằng đẵng trăm ngàn lượt 
Duyên kết chính quả nở liên hoa 

            Ngày 19 tháng 6 năm 2001 
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Phiên âm:

       Tiệm Tề

Ác lãng phiên trung kiến hà tích 
Các hạng kiếp số dĩ tiệm tề 
Thương khung Pháp chính càn khôn định 
Phản hoàn thế gian kháp sắt kỷ 

Nhị linh linh nhất niên thất nguyệt thập thất nhật 

Tạm dịch: 

                   Tiệm tề  

Trong cơn sóng dữ thấy ráng chiều 
Các chủng kiếp số dần tề chỉnh 
Pháp chính thương khung càn khôn định  
Trở lại thế gian véo rận con 

                      Ngày 17 tháng 7 năm 2001 
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Phiên âm:

        Chân Ngôn

Thần Phật lai thế gian 
Cú cú thổ chân ngôn 
Thiên Địa Nhân Thần sự 
Chân cơ vị Pháp truyền 

Nhị linh linh nhất niên bát nguyệt thập cửu nhật 

Tạm dịch: 

         Chân ngôn 

Thần Phật đến cõi thế  
Từng câu là chân ngôn  
Chuyện Thiên Địa Nhân Thần  
Chân cơ vì truyền Pháp  

    Ngày 19 tháng 8 năm 2001 
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Phiên âm:

     Thu Phong Lương

Tà ác chi đồ mạn xương cuồng 
Thiên địa phục minh hạ phí thang 
Quyền cước nan sử nhân tâm động 
Cuồng phong dẫn lai thu cánh lương 

Nhị linh linh nhất niên thập nguyệt nhị thập ngũ nhật 

Tạm dịch: 

        Gió thu lạnh 

Lũ tà ác hỗn xược điên cuồng 
Trời đất sáng lại vào vạc chín 
Đấm đá khó làm nhân tâm chuyển  
Cuồng phong kéo đến thu thêm hàn 

               Ngày 25 tháng 10 năm 2001 
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Phiên âm:

            Dự

Thu bất khứ                Xuân dĩ đáo 
Nhân bất tín                Toàn lai đáo 
Thiên khai khẩu           Đại địa thiêu 
Tà ác đóa                  Hoại nhân đào 
Công dũng tiến             Quỷ khốc hào 
Đại Pháp đồ                Thượng cửu tiêu 
Chủ chưởng thiên địa chính nhân đạo 

Nhị linh linh nhất niên thập nhị nguyệt tam thập nhật 

Tạm dịch: 

   Dự  

Thu chưa qua       Xuân đã lại
Người không tin  Toàn bộ tới
Trời mở miệng     Đất lớn thiêu
Tà ác trốn   Kẻ xấu chuồn
Công dũng mãnh     Quỷ gào khóc
Đại Pháp đồ        Bay lên trời
Làm chủ thiên địa chính nhân đạo 

Ngày 30 tháng 12 năm 2001
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      Phiên âm:

      Đại Đạo Hành

Cử mục vọng thanh thiên 
Hồng vi giai thị nhãn 
Thượng hạ tụ tiêu xứ 
Đại Đạo hành thế gian 

Nhị linh linh nhị niên nhất nguyệt thập ngũ nhật 

Tạm dịch: 

      Đại Đạo hành 

Ngước nhìn lên trời xanh  
Lớn nhỏ đều là mắt  
Nơi trên dưới hội tụ  
Đại Đạo thế gian hành  

                  Ngày 15 tháng 1 năm 2002 
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Phiên âm:

        Kiếp

Ảm ảm âm vân kỷ nhật hồn 
Nghiêm hàn tận thệ dĩ kiến Xuân 
Chúng sinh tỉnh kiến kinh tâm sự 
Trung Nguyên bán bích phúc sa trần 

Nhị linh linh nhị niên nhất nguyệt nhị thập nhị nhật 

Tạm dịch: 

      Kiếp nạn 

Mấy ngày ảm đạm đám mây âm  
Lạnh buốt tận tàn đã thấy Xuân  
Chúng sinh tỉnh thấy tâm kinh động  
Nửa cõi Trung Nguyên phủ bụi trần  

         Ngày 22 tháng 1 năm 2002 
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Phiên âm:

       Tảo Trừ

Âm vân quá       Phong hoàn cấp 
Xích long trảm      Nhân hoàn mê 
Tà ác xứ        Hữu âm mai
Đại Pháp đồ       Đơn chưởng lập 
Trừ dư ác         Chính niệm khởi 
Giảng chân tướng      Cứu chúng sinh 
Diệt ác tận         Tảo hoàn vũ 

Nhị linh linh nhị niên nhất nguyệt nhị thập tam nhật 

Tạm dịch: 

                 Quét sạch 

Mây đen qua      Gió vẫn mạnh 
Trảm rồng đỏ     Người còn mê 
Chỗ tà ác       Tối âm u
Đại Pháp đồ      Đơn chưởng lập 
Trừ dư ác       Khởi chính niệm 
Giảng chân tướng    Cứu chúng sinh 
Diệt ác tận       Quét hoàn vũ 

Ngày 23 tháng 1 năm 2002 
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Phiên âm:

       Tất Nhiên

Chúng ác tề hạ hà đẳng cuồng 
Khi thế đại hoang phiên thiên dương 
Hý tố nhân sửu phát tận tiêu 
Hồng thác Đại Pháp hậu hạ thang 

Nhị linh linh nhị niên nhất nguyệt tam thập nhật 

Tạm dịch: 

     Tất nhiên 

Tà ác ập xuống cuồng đến đâu 
Ngập trời những dối lừa bịa đặt  
Đóng vai hề xấu gây bão giông  
Nổi bật Đại Pháp xong xuống vạc  

    Ngày 30 tháng 1 năm 2002 
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Phiên âm:

        Đào

Thiên khuynh địa phúc lạc sa trần 
Độc hại phàm thế kỷ ức nhân 
Từ bi cứu độ tri đa thiểu 
Trung Nguyên xứ xứ thêm tân phần 

Nhị linh linh nhị niên nhất nguyệt tam thập nhất nhật 

 Tạm dịch: 

  Đào thải 

Long trời lở đất đầy cát bụi  
Độc hại muôn người tại cõi phàm  
Từ bi cứu độ bao cho đủ  
Khắp chốn Trung Nguyên thêm mộ phần  

 Ngày 31 tháng 1 năm 2002 
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Phiên âm:

       Đại Vũ Đài

Nhân thế ngũ thiên tải 
Trung Nguyên thị hý đài 
Tâm si hý trung sự 
Lục ly đa tư thái 
Tỉnh lai khán nhĩ ngã 
Hý đài vị Pháp bãi 

Nhị linh linh nhị niên nhị nguyệt nhất nhật 

Tạm dịch: 

        Đại vũ đài  

Nhân thế năm nghìn năm  
Trung Nguyên là đài diễn  
Tâm mê theo vở diễn  
Rực rỡ bao sắc màu  
Tỉnh lại ta nhìn nhau  
Dựng đài diễn vì Pháp  

                 Ngày 1 tháng 2 năm 2002 
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Phiên âm:           

            Hý Nhất Đài

Thiên tác mạc       Địa thị đài 
Vận càn khôn       Thiên địa khai 
Vạn cổ sự         Vị Pháp lai 
Pháp Luân chuyển     Tân tam tài 

Nhị linh linh nhị niên nhị nguyệt ngũ nhật 

Tạm dịch: 

           Một sàn diễn 

Trời làm màn     Đất đài diễn  
Vận càn khôn       Mở đất trời  
Vạn cổ sự       Vì Pháp đến  
Pháp Luân chuyển    Tân tam tài  

    Ngày 5 tháng 2 năm 2002  
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         Phiên âm:

         Tinh Tấn Chính Ngộ

Học Pháp bất đãi biến tại kỳ trung 
Kiên tín bất động quả chính liên thành 

Nhị linh linh nhị niên tứ nguyệt lục nhật 

Tạm dịch: 

             Tinh tấn chính ngộ 

Học Pháp không biếng biến hóa đều ở trong 
Kiên tín bất động thành chính quả liên hoa 

Ngày 6 tháng 4 năm 2002 
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Phiên âm:

       Pháp Chính Càn Khôn

Từ bi năng dung thiên địa Xuân 
Chính niệm khả cứu thế trung nhân 

Nhị linh linh nhị niên tứ nguyệt lục nhật 

Tạm dịch: 

          Pháp chính càn khôn 

Từ bi có thể dung trời đất mùa Xuân 
Chính niệm có cơ cứu độ người trần thế  

Ngày 6 tháng 4 năm 2002  
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Phiên âm:

        Đại Pháp Hảo

Pháp Luân Đại Pháp hảo 
Đại khung Pháp quang chiếu 
Chính Pháp hồng thế quá 
Phương tri vô hạn diệu 
Pháp Luân Đại Pháp hảo 
Tiệm nhập thế nhân đạo 
Chúng sinh thiết mạc cấp 
Thần Phật dĩ tại tiếu 

Nhị linh linh nhị niên tứ nguyệt nhị thập ngũ nhật 

Tạm dịch: 

        Đại Pháp hảo  

Pháp Luân Đại Pháp hảo  
Pháp quang chiếu đại khung  
Chính Pháp hồng thế qua  
Mới biết diệu vô cùng  
Pháp Luân Đại Pháp hảo  
Dần nhập vào cõi người  
Chúng sinh chớ có vội  
Thần Phật đã đang cười  

           Ngày 25 tháng 4 năm 2002 
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Phiên âm:

     Chung Lâu

Hồng thanh chấn Pháp giới 
Pháp âm truyền thập phương 

Nhị linh linh nhị niên ngũ nguyệt ngũ nhật 

Tạm dịch: 

     Lầu chuông 

Thanh vang chấn Pháp giới  
Pháp âm truyền mười phương  

         Ngày 5 tháng 5 năm 2002
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Phiên âm:

  Cổ Lâu

Trọng chùy chi hạ tri tinh tấn 
Pháp cổ xao tỉnh mê trung nhân 

Nhị linh linh nhị niên ngũ nguyệt ngũ nhật 

Tạm dịch: 

  Lầu trống 

Dùi nặng đánh xuống biết tinh tấn  
Trống Pháp gõ tỉnh người trong mê  

                Ngày 5 tháng 5 năm 2002 
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Phiên âm:

   Phật Pháp Vô Biên

Hương lô tận thu loạn Pháp quỷ 
Bảo đỉnh dung hóa bất Pháp Thần 

Nhị linh linh nhị niên ngũ nguyệt ngũ nhật 

Tạm dịch: 

   Phật Pháp vô biên 

Lư hương thu hết quỷ loạn Pháp  
Bảo đỉnh nung tan vô Pháp Thần 

                       Ngày 5 tháng 5 năm 2002 
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Phiên âm:

Nhập Vô Sinh Chi Môn

Kỵ hổ nan hạ hổ 
Nhân yêu dữ Thần đổ 
Ác giả sự cán tuyệt 
Đổ tử tự sinh lộ 

Nhị linh linh nhị niên ngũ nguyệt thập tam nhật 

 Tạm dịch: 

Nhập cửa vô sinh 

Cưỡi hổ rồi khó xuống
Người muốn cược với Thần 
Phạm hết việc ác nhân
Tự triệt hết đường sống 

        Ngày 13 tháng 5 năm 2002



80  

 



 81
 



82  

Phiên âm:

         Như Lai

Đới trước Như Ý chân lý lai 
Sái sái thoát thoát tẩu tứ hải 
Pháp lý tát biến thế gian đạo 
Mãn tải chúng sinh Pháp thuyền khai 

Nhị linh linh nhị niên ngũ nguyệt thập tam nhật 

Tạm dịch: 

           Như Lai 

Chân lý Như Ý mang theo đến  
Băng qua bốn biển nhẹ thênh thênh  
Pháp lý gieo truyền toàn cõi thế  
Đầy chúng sinh thuyền Pháp khởi hành  

 Ngày 13 tháng 5 năm 2002 
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Phiên âm:

Chính Niệm Chính Hành

Đại giác bất úy khổ 
Ý chí kim cương chú 
Sinh tử vô chấp trước 
Thản đãng Chính Pháp lộ 

Nhị linh linh nhị niên ngũ nguyệt nhị thập cửu nhật 

Tạm dịch: 

Chính niệm chính hành 

Đại Giác không sợ khổ
Ý chí đúc kim cương
Không chấp vào tử sinh
Thản đãng đường Chính Pháp  

  Ngày 29 tháng 5 năm 2002 
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Phiên âm: 

        Thần Lộ Nan

Du du vạn thế duyên 
Đại Pháp nhất tuyến khiên 
Nạn trung luyện kim thể 
Hà cố bộ tiên tiên 

Nhị linh linh nhị niên ngũ nguyệt tam thập nhật 

Tạm dịch: 

   Gian nan Thần lộ  

Dằng dặc duyên vạn thế 
Đại Pháp một mạch đi  
Luyện kim thể trong nạn 
Bước chậm thế cớ gì  

      Ngày 30 tháng 5 năm 2002 
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Phiên âm:

      Chính Thần

Chính niệm chính hành 
Tinh tấn bất đình 
Trừ loạn Pháp quỷ 
Thiện đãi chúng sinh 

Nhị linh linh nhị niên ngũ nguyệt tam thập nhật 

Tạm dịch: 

       Chính Thần  

Chính niệm chính hành 
Tinh tấn không nghỉ  
Trừ loạn Pháp quỷ 
Thiện đãi chúng sinh  

            Ngày 30 tháng 5 năm 2002 
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Phiên âm:

     Thiên Hựu Thanh

Thiên hôn hôn địa ám ám 
Thần lôi tạc âm mai tán 
Hoành tảo loạn Pháp lạn quỷ 
Biệt thuyết từ bi tâm đạm 

Nhị linh linh nhị niên lục nguyệt thập lục nhật 
Tả cấp Mỹ quốc Trung Bộ Pháp hội 

Tạm dịch: 

       Trời lại trong 

Trời tối tăm đất u ám
Sấm sét giáng mù tan đi
Quét sạch lạn quỷ loạn Pháp
Chớ rằng tâm mỏng từ bi  

        Ngày 16 tháng 6 năm 2002  
                 Viết cho Pháp hội miền Trung Hoa Kỳ 
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   Phiên âm:

       Chấn Nhiếp

Thần bút chấn nhân yêu 
Khoái đao lạn quỷ tiêu 
Cựu thế bất kính Pháp 
Huy hào diệt cuồng đào 

Nhị linh linh nhị niên thất nguyệt nhị thập bát nhật 

Tạm dịch: 

     Chấn nhiếp 

Bút thần chấn nhân yêu  
Đao sắc lạn quỷ tiêu  
Cựu thế bất kính Pháp 
Vung bút diệt cuồng triều 

             Ngày 28 tháng 7 năm 2002 
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Phiên âm:    

          Khoái Giảng

Đại Pháp đồ giảng chân tướng 
Khẩu trung lợi kiếm tề phóng 
Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn 
Trảo khẩn cứu độ khoái giảng 

Nhị linh linh nhị niên bát nguyệt nhị thập nhất nhật 

Tạm dịch: 

           Mau giảng  

Đại Pháp đồ giảng chân tướng 
Kiếm sắc trong miệng cùng phóng 
Đâm toạc lạn quỷ vu khống  
Tranh thủ cứu độ mau giảng 

                Ngày 21 tháng 8 năm 2002
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Phiên âm:

            Thanh Tỉnh

Đại Pháp đồ       Mạt khứ lệ 
Tát Đán ma       Toàn băng hội 
Giảng chân tướng     Phát chính niệm 
Yết hoang ngôn      Thanh lạn quỷ 

Nhị linh linh nhị niên cửu nguyệt nhất nhật 

Tạm dịch: 

   Thanh tỉnh 

Đại Pháp đồ      Gạt lệ đi 
Quỷ Sa tăng      Tan biến hết 
Giảng chân tướng    Phát chính niệm 
Vạch lời dối       Sạch quỷ hư 

             Ngày 1 tháng 9 năm 2002 

 

 



 97
 

 



98  

Phiên âm:         

             Thùy Mê

Tế tế vi vi nhất trần ai 
Tạo hóa chúng sinh thổ trung mai 
Mê trung thế nhân năng đắc Pháp 
Ngu cuồng phản tại trần thế ngoại 

Nhị linh linh nhị niên cửu nguyệt ngũ nhật 

Tạm dịch: 

   Ai mê 

Nhỏ li ti một hạt bụi trần 
Tạo hóa chúng sinh ngập đất bùn  
Người trong mê có cơ đắc Pháp  
Ngu cuồng ngược lại ngoài trần gian 

                   Ngày 5 tháng 9 năm 2002 
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Phiên âm:

 Võng Tại Thu

Bạo ác kỷ thời cuồng 
Thu phong dĩ kiến lương 
Lạn quỷ tâm đảm hàn 
Mạt nhật khán tuyệt vọng 

Nhị linh linh nhị niên cửu nguyệt thập tứ nhật 

 Tạm dịch: 

Lưới đang xiết lại 

Bạo ác cuồng còn bao 
Gió thu về thấy lạnh 
Lạn quỷ sợ rét run 
Ngày tàn thấy tuyệt vọng  

      Ngày 14 tháng 9 năm 2002 
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Phiên âm:        

            Hoàn Ba

Thập niên truyền Pháp đại môn khai 
Đa thiểu chúng sinh tiến bất lai 
Mê tại thế gian vong liễu bản 
Cuồng phong khởi thời tùy trước hoại 

Nhị linh linh nhị niên thập nhị nguyệt thập nhị nhật 

Tạm dịch: 

        Hãy trở về 

Mười năm truyền Pháp cửa lớn mở 
Biết bao chúng sinh không tiến vào  
Mê ở thế gian quên nguồn cội 
Khi cuồng phong khởi bị hoại theo  

                Ngày 12 tháng 12 năm 2002 
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Phiên âm:   

          Thần Uy

Trần tiêu vụ tán khí tiệm thanh 
Thế nhân mê tỉnh nhãn trung kinh 
Đại Pháp hồng thế mạn nhân thế 
Tái khán Thần Phật thế thượng hành 

Nhị linh linh nhị niên thập nhị nguyệt nhập bát nhật 
Nhâm Ngọ niên thập nhất nguyệt nhập ngũ nhật 

Tạm dịch: 

        Thần uy  

Mù tan bụi hết khí dần thanh 
Thế nhân tỉnh mê thấy mà kinh   
Hồng thế Đại Pháp trùm nhân thế 
Lại thấy Thần Phật thế gian hành 

              Ngày 28 tháng 12 năm 2002 
   Ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Ngọ 
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Phiên âm:

        Vi Tiễu

Thiên phiên địa phúc nhân yêu tà 
Khi thế đại hoang âm phong thiết 
Đại Pháp chúng đồ giảng chân tướng 
Chính niệm Pháp lực đảo yêu huyệt 

Nhị linh linh tam niên nhất nguyệt nhị thập tam nhật 

 Tạm dịch: 

    Vây quét  

Long trời lở đất nhân yêu tà  
Đại hoang ngôn gió âm lạnh cóng 
Đại Pháp đồ giảng thanh chân tướng 
Pháp lực chính niệm phá hang yêu  

            Ngày 23 tháng 1 năm 2003
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Phiên âm:

           Mai (Nguyên khúc)

Trọc thế thanh liên ức vạn mai 
Hàn phong tư cánh thúy 
Liên thiên tuyết vũ Thần Phật lệ 
Phán mai quy 

Vật mê thế trung chấp trước sự 
Kiên định chính niệm 
Tòng cổ đáo kim 
Chỉ vị giá nhất hồi 

Nhị linh linh tam niên nhất nguyệt nhị thập bát nhật 

 Tạm dịch: 

           Hoa mai (Nguyên khúc) 

Vạn bông mai thanh liên thời ô trọc  
Gió lạnh sắc càng xanh  
Không ngừng mưa tuyết Thần Phật lệ 
Ngóng mai về 

Đừng mê chấp trước việc thế gian  
Kiên định chính niệm 
Từ xưa đến nay   
Chỉ vì một dịp này 

                                      Ngày 28 tháng 1 năm 2003
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Phiên âm:

           Hạ Trần

Pháp Luân chuyển thời tất hữu cuồng 
Quốc lực khuynh tận vị ngô mang 
Tĩnh quan sửu giác yêu hý tận 
Chỉ thặng tàn thổ phong trung dương 
Luân hồi ngũ thiên vân hòa vũ 
Đạn khử phong trần khán đoản trường 
Đại hý thùy thị phong lưu chủ 
Chỉ vị chúng sinh lai nhất trường 

Nhâm Ngọ niên lạp nguyệt nhị thập cửu nhật 
Nhị linh linh tam niên nhất nguyệt tam thập nhất nhật 
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Tạm dịch: 

           Hạ trần  

Pháp Luân chuyển thì cuồng tất đến 
Dốc hết quốc lực khẩn vì ta  
Tĩnh xem hết vở hề yêu tà 
Chỉ còn bụi tàn bay trong gió  
Luân hồi năm ngàn vân cùng vũ  
Phẩy sạch bụi trần thấy dở hay 
Ai chủ phong lưu màn kịch lớn 
Chỉ vì chúng sinh đến chuyến này  

                                  Ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Ngọ 
                                                     Ngày 31 tháng 1 năm 2003
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Phiên âm:

Đại Pháp Hành (Tống từ)

Pháp Luân Đại Pháp 
Thâm vị trắc 
Thành đại thương khung 
Tạo chúng sinh 
Tam tự chân ngôn 
Lý bạch ngôn minh 
Thường nhân tri biểu đắc hậu phúc 
Quan lại tri thiển minh như kính 
Vương tri lý 
An bang trị quốc 
Đắc thái bình 
Xuất thịnh thế 
Quân thần chính 
Diên âm phúc 
Dân an định 
Ngũ cốc niên niên phong 
Tu giả cánh minh 
Nhất triêu đắc Pháp nhập Đạo trung 
Tinh tấn thực tu công pháp thành 
Phản bách hại 
Cứu độ chúng sinh 
Thần đạo hành 

       Nhị linh linh tam niên tam nguyệt nhị nhật 
         Quý Mùi niên chính nguyệt tam thập nhật
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Tạm dịch: 

Đại Pháp hành (Tống từ) 

Pháp Luân Đại Pháp 
Sâu khôn lường 
Thành đại thương khung 
Tạo chúng sinh 
Chân ngôn ba chữ 
Lý tỏ lời rõ 
Người thường hiểu sơ đắc phúc dày 
Quan lại hiểu nông sáng như gương 
Vua biết lý 
An bang trị quốc 
Hưởng thái bình 
Tạo thời thịnh  
Vua quan chính 
Dài phúc âm 
Dân an định 
Hằng năm dư ngũ cốc  
Người tu càng tỏ 
Một sớm đắc Pháp nhập trong Đạo 
Tinh tấn thực tu công pháp thành 
Phản bức hại 
Cứu độ chúng sinh 
Thần đạo hành 

                                            Ngày 2 tháng 3 năm 2003 
                                        Ngày 30 tháng Giêng năm Quý Mùi
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Phiên âm:

    Nhất Niệm Trung

Thản thản đãng đãng chính đại khung 
Cự nạn bạn ngã thiên địa hành 
Thành tựu công đức não hậu sự 
Chính thiên chính địa chính chúng sinh 
Chân niệm hồng nguyện kim cương chí 
Tái tạo đại hồng nhất niệm trung 

Quý Mùi niên ngũ nguyệt thập tam nhật 

Tạm dịch: 

       Trong một niệm  

Đường hoàng thản đãng chính khung vũ
Cự nạn cùng ta thiên địa hành  
Thành tựu công đức chuyện hậu sự  
Chính thiên chính địa chính chúng sinh  
Chân niệm hồng nguyện chí kim cương  
Tái tạo đại hồng trong một niệm  

         Ngày 13 tháng 5 năm Quý Mùi 
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      Phiên âm:

Đường Phong

Thân tại thử sơn trung 
Thần tư du tiên cảnh 
Thùy thị cổ Trung Nguyên 
Bất tri Đại Đường phong 

             Quý Mùi lục nguyệt 

Tạm dịch: 

Phong thái đời Đường  

Thân ở trong núi này
Tâm trí du tiên xứ
Ai người Trung Nguyên cổ
Chẳng biết Đại Đường phong 

                    Tháng 6 năm Quý Mùi 
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   Phiên âm:

          Khán Hảo

   Thế gian tuy tiểu            Đại khung tận chiếu 
   Mãn thiên thị nhãn           Chúng Thần tụ tiêu 
   Khung thương tòng tổ       Càn khôn tái tạo 
   Nhĩ yêu tha yêu            Khả bi khả tiếu 
   Pháp Chủ chính khung      Hà vật khả đào 

Nhị linh linh tam niên lục nguyệt thập cửu nhật 

   Tạm dịch: 

        Hãy nhìn kỹ  

   Thế gian tuy nhỏ                Đại khung chiếu hết  
   Khắp trời là mắt                Chúng Thần nhìn vào  
   Khung thương tùng tổ       Càn khôn tái tạo 
   Kẻ đòi người hỏi                 Đáng thương đáng cười  
   Pháp Chủ chính khung      Vật nào thoát khỏi  

Ngày 19 tháng 6 năm 2003 
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Phiên âm:

Đọc Học Viên Văn Chương

Lợi bút trước hoa chương 
Từ kình cú uẩn cường 
Khoa học mãn thân động 
Ác đảng y bái quang 

Nhị linh linh tam niên thất nguyệt nhị thập nhị nhật 

 Tạm dịch: 

Đọc bài viết của học viên 

Bút bén viết văn hay 
Từ cứng câu chứa lực 
Khoa học đầy thiếu sót 
Ác đảng bị bóc trần  

         Ngày 22 tháng 7 năm 2003 
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Phiên âm:

      Loạn Thế (Tống từ)

Trung Nguyên thượng hạ ngũ thiên niên 
Triều triều đại đại hoán tân nhan 
Mạt thế thiên vô Đạo 
Hành ác hựu hành yêu 
Sài lang thế thượng tẩu 
Loạn đảng yêu lĩnh đầu 
Bất thị ác bất báo 
Hồng thế tựu lai đáo 

Nhị linh linh tam niên bát nguyệt nhất nhật 

Tạm dịch: 

                Loạn thế (Tống từ) 

Trung Nguyên trên dưới năm nghìn năm 
Các triều nối tiếp đổi dung nhan 
Mạt thế trời vô Đạo  
Hành ác lại hành yêu  
Sài lang lượn cõi thế 
Loạn đảng ma dẫn đầu 
Không phải ác không báo 
Hồng thế đến ngay rồi  

                                          Ngày 1 tháng 8 năm 2003 
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Phiên âm:

Chính Pháp Khán (Tống từ)

Hán thất thiên hạ Hàn Tín đả 
Đại Đường Thái Tông triều cương đại 
Nhạc Phi Lục Lang bảo Trung Nguyên 
Vị liễu xá 
Chúng sinh lai thử yêu đắc Pháp 

Nhị linh linh tam niên bát nguyệt thập ngũ nhật 

 Tạm dịch: 

Nhìn từ Chính Pháp (Tống từ) 

Thiên hạ nhà Hán Hàn Tín giành  
Đại Đường Thái Tông cương thổ lớn 
Nhạc Phi Lục Lang giữ Trung Nguyên  
Vì cớ gì 
Chúng sinh đến đây mong đắc Pháp  

                          Ngày 15 tháng 8 năm 2003 
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Phiên âm:

      Chinh

Trì sính vạn lý phá yêu trận 
Trảm tận hắc thủ trừ ác thần 
Quản nhĩ đại vụ cuồng phong vũ 
Nhất lộ sơn vũ tẩy chinh trần 

Nhị linh linh tam niên cửu nguyệt nhị nhật 

Tạm dịch: 

   Chinh phạt

Băng băng vạn dặm phá yêu trận 
Chém phăng hắc thủ diệt ác thần  
Mặc ngươi múa mịt mù gió dữ 
Đường núi mưa tẩy sạch chinh trần 

               Ngày 2 tháng 9 năm 2003
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Phiên âm:    

    Lý Trí Tỉnh Giác

Thiểu tức tự tỉnh thiêm chính niệm 
Minh tích bất túc tái tinh tấn 

Nhị linh linh tam niên cửu nguyệt tứ nhật 

Tạm dịch: 

       Lý trí tỉnh giác 

Phút tĩnh tự ngẫm thêm chính niệm 
Phân tích thiếu sót lại tinh tấn 

             Ngày 4 tháng 9 năm 2003 
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Phiên âm:     

      Kim Cương Chí

Thu cao khí tiệm thanh          Ái ái âm mai quá 
Thời nhật kháp chỉ toán         Đại khung khử vô đa 
Mê chúng các sính loạn          Cự nguy bất tri bách 
Lực vãn băng liệt tiền          Chẩm dung lạn quỷ họa 
Chí niệm siêu kim cương     Hồng vi thị ngã tố 

Nhị linh linh tam niên cửu nguyệt tứ nhật 

Tạm dịch: 

        Chí kim cương

Thu cao khí dần trong      Âm ám mù qua hết  
Bấm tay tính ngày tháng      Đại khung còn bao nhiêu 
Chúng sinh mê gây loạn      Cực nguy khẩn biết đâu 
Gắng cứu trước tan vỡ       Sao dung quỷ gây họa  
Chí niệm siêu kim cương      Hồng vi ta làm cả 

 Ngày 4 tháng 9 năm 2003 
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Phiên âm:

Pháp Chính Nhất Thiết

Xung xuất tam giới ngoại 
Không Vô hiển đại vũ 
Pháp chính càn khôn cửu 
Dự hiết ác hựu khởi 
Tứ đại dĩ phong hóa 
Cựu Pháp tại giải thể 
Thiên thể vô hạn đại 
Hoàn thể hựu hồng cực 
Đại khung dĩ khứ viễn 
Chủ vị cánh huyến lệ 
Thiên tính hào khí hồng 
Tiêu ma dã bất khứ 
Ý như kim cương chí 
Nhất thống Đại Pháp lý 

Nhị linh linh tam niên cửu nguyệt nhị thập nhật 
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Tạm dịch: 

Pháp chính tất cả 

Xung ra ngoài tam giới 
Không Vô hiển đại khung  
Pháp chính càn khôn trường  
Định nghỉ ác lại khởi 
Tứ đại đã phong hóa 
Cựu Pháp đang tan rã 
Thiên thể to vô hạn
Rộng lớn đến tận cùng  
Đại khung đã đi xa 
Nơi Chủ càng tráng lệ 
Thiên tính hào khí lớn 
Mài mòn cũng không đi 
Ý chí như kim cương 
Nhất thống lý Đại Pháp  

                  Ngày 20 tháng 9 năm 2003
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Phiên âm:

           Long Tuyền Tự

Tráng lệ cổ sát mật lâm gian 
Thần vụ liễu liễu khởi hồ diện 
Lâu đài đình các bạch vân hạ 
Đường phong tân tự hữu chân Tiên 

Nhị linh linh tam niên cửu nguyệt tam thập nhật 

Tạm dịch: 

          Chùa Long Tuyền 

Tráng lệ chùa cổ trong rừng rậm 
Mặt hồ sáng sớm quyện mù lên
Lâu đài đình các dưới mây trắng
Đường phong chùa mới có chân Tiên  

            Ngày 30 tháng 9 năm 2003 
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Phiên âm:

Đại Pháp Đồ (Tống từ)

Đại Pháp đồ 
Mông nạn tại Trung Nguyên 
Thiên địa vô Đạo lạn quỷ cuồng 
Chính Pháp hồng thế tại nhãn tiền 
Pháp chính nhân thế gian

 Đại Pháp đồ 
Trọng nhiệm đảm tại kiên 
Cứu độ chúng sinh giảng chân tướng 
Thanh trừ độc hại Pháp vô biên 
Thần lộ bất toán viễn 

Nhị linh linh tam niên thập nguyệt nhất nhật 
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Tạm dịch: 

Đồ đệ Đại Pháp (Tống từ) 

Đại Pháp đồ 
Mắc nạn tại Trung Nguyên 
Trời đất vô Đạo lạn quỷ cuồng 
Chính Pháp hồng thế ngay trước mắt 
Pháp chính cõi nhân gian 

Đại Pháp đồ 
Trọng trách gánh trên mình 
Giảng chân tướng cứu độ chúng sinh 
Pháp vô biên thanh trừ độc hại 
Thần lộ không còn xa 

     Ngày 1 tháng 10 năm 2003 
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Phiên âm:

Pháp Luân Thường Chuyển

Đại Pháp viên dung càn khôn chính 
Pháp Vương từ bi tạo đại khung 

Nhị linh linh tam niên thập nguyệt tam nhật 

Tạm dịch: 

Pháp Luân thường chuyển 

Đại Pháp viên dung càn khôn chính  
Pháp Vương từ bi tạo đại khung  

                          Ngày 3 tháng 10 năm 2003 
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Phiên âm:

           Hồng Thệ Đại Nguyện

Lịch tận thương tang hồng nguyện liễu 
Tuế nguyệt sa đà nhất niệm trung 

Nhị linh linh tam niên thập nguyệt thất nhật 

Tạm dịch: 

  Hồng thệ đại nguyện 

Trải hết thương tang hồng nguyện kết 
Năm tháng trôi đi trong một niệm 

                 Ngày 7 tháng 10 năm 2003
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Phiên âm:

     Cứu Đại Khung

Cổ kim bất tằng hữu 
Tương lai thiên địa cửu 
Khán hằng cổ đại khung thương 
Thùy hoàn cảm tái hạ tẩu 

Nhị linh linh tam niên thập nguyệt thập nhị nhật 

Tạm dịch: 

     Cứu đại khung 

Xưa nay chưa từng có 
Tương lai thiên địa trường  
Nhìn thương khung xưa vĩnh hằng 
Nào còn ai dám hạ xuống 

                                 Ngày 12 tháng 10 năm 2003 



154  

 

 



 155

Phiên âm:

Kiếp Số (Nguyên khúc)

Trung Nguyên đại địa 
Ngũ thiên văn minh 
Phong lãng bất chỉ 
Tây lai u linh 
Hại chúng sinh 
Phá cổ phong 
Nhân khoái tỉnh 
Thần châu Đại Pháp khai hành 

Nhị linh linh tam niên thập nhất nguyệt thập nhất nhật 

 Tạm dịch: 

Kiếp số (Nguyên khúc) 

Trung Nguyên đại địa 
Văn minh năm nghìn 
Sóng gió liên miên 
Tà linh Tây đến 
Hại chúng sinh 
Phá cổ phong  
Người mau tỉnh  
Thần Châu Đại Pháp khai hành 

               Ngày 11 tháng 11 năm 2003
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Phiên âm:

        Nguy

Thế phong nhật hạ chúng trợ lưu 
Lạn quỷ đới đầu nhân cân tẩu 
Ngã vị thế nhân sầu 
Nhân bất vị kỷ ưu 

Nhị linh linh tam niên thập nhất nguyệt nhị thập nhật 

Tạm dịch: 

        Nguy 

Thói đời xuống dốc dân hùa theo   
Lạn quỷ dẫn đầu người theo sau 
Ta vì người lo sầu 
Người chẳng tự ưu lo 

                           Ngày 20 tháng 11 năm 2003 
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Phiên âm:

     Liên (Nguyên khúc)

Vạn đóa tịnh liên ngã tài 
Nghiêm hàn ngạo tuyết tề khai 
Thiên tình mãn viên Xuân lai 
Tiên chi bách thái 
Hương phong thấm phiêu thiên ngoại 

Nhị linh linh tam niên thập nhị nguyệt nhất nhật 

 Tạm dịch: 

      Liên hoa (Nguyên khúc) 

Ta trồng vạn đóa tịnh liên
Ngạo nghễ nở rộ trong tuyết
Trời quang khắp vườn xuân đến
Trăm dáng cành tiên
Gió đượm hương bay ngoài trời xanh 

 Ngày 1 tháng 12 năm 2003 



160  

 



 161

Phiên âm:

Đoạn (Nguyên khúc)

Tu bất nan 
Tâm nan khử 
Kỷ đa chấp trước hà thời đoạn 
Đô tri khổ hải tổng vô ngạn 
Ý bất kiên 
Quan tự sơn 
Trách xuất phàm 

    Nhị linh linh tứ niên nhất nguyệt nhất nhật 

Tạm dịch: 

Đoạn (Nguyên khúc) 

Tu không khó 
Tâm khó dứt 
Bao nhiêu chấp trước khi nào bỏ 
Đều biết bể khổ không có bờ 
Ý không kiên 
Quan như núi 
Sao xuất phàm  

                                              Ngày 1 tháng 1 năm 2004 
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Phiên âm:

          Hương Liên

Tịnh liên Pháp trung sinh 
Từ bi tán hương phong 
Thế thượng sái cam lộ 
Liên khai mãn thiên đình 

  Nhị linh linh tứ niên Nguyên Đán 

Tạm dịch: 

         Hương liên  

Tịnh liên sinh trong Pháp  
Từ bi tỏa hương thanh 
Thế gian tưới cam lộ 
Hoa nở khắp thiên đình   

               Nguyên Đán năm 2004 
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Phiên âm:

Pháp Chính Nhân Gian Thời

Lạn quỷ dĩ diệt tuyệt 
Hắc thủ hóa nùng huyết 
Thế nhân cán đích sự 
Tất tao ác dịch ngược 

 Nhị linh linh tứ niên nhất nguyệt nhất nhật 

Tạm dịch: 

Thời Pháp Chính nhân gian 

Lạn quỷ đã diệt sạch 
Hắc thủ hóa mủ tanh 
Thế nhân làm mọi sự 
Tất bị ác dịch hành  

        Ngày 1 tháng 1 năm 2004 
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Phiên âm:

Xuẩn (Nguyên khúc)

Cuồng cuồng cuồng 
Khiêu thượng lương 
Ô nha già thái dương 
Xuẩn ác hoang 
Đại bộc quang 
Kỵ hỏa công tâm hiện nguyên tượng 
Thiềm thừ thoan hạ du thang 

Nhị linh linh tứ niên nhất nguyệt bát nhật 

Tạm dịch: 

Xuẩn ngốc (Nguyên khúc) 

Cuồng cuồng cuồng
Nhảy lên rường
Quạ đen che thái dương
Dối trá xuẩn ác
Phơi bày dưới sáng
Lửa đố kỵ đốt tâm hiện nguyên hình
Con cóc nhảy xuống vạc dầu  

                             Ngày 8 tháng 1 năm 2004 
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Phiên âm:

            Biệt Ai

Thân ngọa lao lung biệt thương ai 
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại 
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự 
Liễu khước nhân tâm ác tự bại 

Nhị linh linh tứ niên nhất nguyệt thập tam nhật 

 Tạm dịch: 

           Đừng đau buồn 

Thân ở trong tù đừng đau khổ 
Chính niệm chính hành có Pháp đây  
Tĩnh nghĩ bao nhiêu điều chấp trước 
Dứt nhân tâm ác tự bại ngay 

                         Ngày 13 tháng 1 năm 2004
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Phiên âm:

       Yêu Cổ Đội (Nguyên khúc)

Yêu cổ trận 
Pháp trung Thần 
Pháp cổ thanh thanh đô thị Chân Thiện Nhẫn 
Tam giới trừ ác cứu thế nhân 
Hùng tư chính niệm chấn thiên môn 
Lạn quỷ na độn 

Nhị linh linh tứ niên nhất nguyệt nhị thập nhị nhật 

Tạm dịch: 

        Đội trống lưng (Nguyên khúc) 

Trận trống lưng 
Thần trong Pháp 
Mỗi tiếng trống Pháp đều là Chân Thiện Nhẫn 
Tam giới trừ ác cứu người đời 
Oai hùng chính niệm động cổng trời  
Trốn đâu lạn quỷ 

              Ngày 22 tháng 1 năm 2004 
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Phiên âm:

           Nan

Thiên tân vạn khổ thập ngũ thu 
Thùy tri Chính Pháp khổ dữ sầu 
Chỉ vị chúng sinh năng đắc cứu 
Bất xuất hồng vi bất bãi hưu 

Nhị linh linh tứ niên nhất nguyệt nhị thập nhị nhật 

Tạm dịch: 

        Gian nan 

Mười lăm thu nghìn cay vạn cực  
Ai hay Chính Pháp khổ lẫn buồn 
Chỉ vì chúng sinh được đắc cứu 
Chưa xuất hồng vi quyết không buông  

 Ngày 22 tháng 1 năm 2004  
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       Phiên âm:

      Sư Đồ Ân

Cuồng ác tứ niên bào             Ổn đà hàng bất mê 
Pháp đồ kinh ma nạn             Trọng áp chí bất di 
Sư đồ bất giảng tình             Phật ân hóa thiên địa 
Đệ tử chính niệm túc                    Sư hữu hồi thiên lực 

Nhị linh linh tứ niên nhị nguyệt nhất nhật 

Tạm dịch: 

    Ân thầy trò 

Bão ác cuồng bốn năm     Vững lái chẳng mê lạc 
Pháp đồ gặp ma nạn    Áp lực chí không lay 
Thầy trò không giảng tình Phật ân hóa thiên địa  
Đệ tử chính niệm đủ     Thầy có lực hồi thiên  

 Ngày 1 tháng 2 năm 2004
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Phiên âm:      

      Thần Tỉnh

Chúng sinh khoái khoái tỉnh 
Trung Nguyên thiết hãm tịnh 
Đô thị vị Pháp lai 
Hà cố lý bất thanh 

            Nhị linh linh tứ niên nhị nguyệt thập thất nhật 

Tạm dịch: 

      Thần tỉnh 

Chúng sinh mau mau tỉnh 
Trung Nguyên bẫy đã cài 
Đều vì Pháp đến đây 
Lẽ gì không hiểu lý  

            Ngày 17 tháng 2 năm 2004  
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      Phiên âm:

        Thiên Môn Dĩ Khai

Phật ân hạo đãng độ chúng sinh 
Tái tạo càn khôn Đại Pháp lai 
Hồng nguyện khung thể thiên địa cố 
Chính vi chính hồng chính tam tài 
Thế nhân năng tỉnh chính niệm xuất 
Vạn cổ Thiên môn tòng thử khai 

Nhị linh linh tứ niên nhị nguyệt nhị thập bát nhật 

Tạm dịch: 

         Cổng trời đã mở 

Phật ân hạo đãng độ chúng sinh  
Tái tạo càn khôn Đại Pháp đến  
Hồng nguyện khung thể thiên địa vững 
Chính vi chính hồng chính tam tài 
Thế nhân năng tỉnh xuất chính niệm 
Cổng trời vạn cổ mở từ nay  

                                                            Ngày 28 tháng 2 năm 2004 
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     Phiên âm:

   Phạ Xá

     Nhĩ hữu phạ           Tha tựu trảo 
     Niệm nhất chính           Ác tựu khỏa 
     Tu luyện nhân           Trang trước Pháp 
     Phát chính niệm           Lạn quỷ tạc 
     Thần tại thế           Chứng thực Pháp 

Nhị linh linh tứ niên nhị nguyệt nhị thập cửu nhật 

     Tạm dịch: 

              Sợ chi 

     Chư vị sợ                Nó sẽ bắt 
     Niệm hễ chính          Ác sẽ tàn 
     Người tu luyện            Chứa đựng Pháp 
     Phát chính niệm          Lạn quỷ tan 
     Thần tại thế                 Chứng thực Pháp 

       Ngày 29 tháng 2 năm 2004 
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Phiên âm:       

      Chuyển Luân

Bách niên hồng triều nhất lộ sát 
Càn khôn đảo vận hý Trung Hoa 
Khán minh thử thời hồng hoa thịnh 
Khả hiểu tha nhật khai liên hoa 

Nhị linh linh tứ niên tam nguyệt ngũ nhật 

Tạm dịch: 

        Chuyển Luân 

Triều đỏ trăm năm toàn giết chóc 
Càn khôn đảo vận diễn Trung Hoa 
Nhìn rõ thời nay hoa đỏ thịnh  
Biết chăng ngày mốt nở liên hoa 

                                            Ngày 5 tháng 3 năm 2004  
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Phiên âm:           

            Hồng Kiếp

Pháp chính hồng khung trừ cựu trần 
Thiên địa mang mang xứ xứ xuân  
Du du vạn cổ hồng thế quá 
Tái khán tân vũ Phật Đạo Thần 

Nhị linh linh tứ niên tam nguyệt bát nhật 

 Tạm dịch: 

  Hồng kiếp 

Pháp chính hồng khung tiêu bụi cũ  
Trời đất mênh mang khắp chốn xuân 
Xa xưa vạn cổ hồng thế qua 
Lại thấy tân vũ Phật Đạo Thần  

              Ngày 8 tháng 3 năm 2004 



Chú thích của người dịch

chí (trang 136): ý chí. 
chinh (trang 132): đi xa, đánh dẹp. 
chỉnh (trang 42): ngay ngắn.
chinh trần (trang 132): bụi đường xa. 
cổ phong (trang 155): Phong cách người đời xưa. 
Đường phong (trang 143): phong thái đời nhà Đường. 
hành yêu (trang 128): làm các trò yêu quái.
hồng (trang 119): lớn, vĩ đại. 
khai hành (trang 155): khởi hành, bắt đầu chạy.
kim thể (trang 86): thân thể bằng vàng. 
lý (trang 20): dặm, 1 dặm Trung Quốc bằng 0,5 km. 
mang (trang 10): trong câu “Chân tướng đại hiển thiên 
hạ mang”, Sư Phụ có giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội 
Atlanta năm 2003“.
minh (trang 10): sáng tỏ, rõ ràng. 
nhân đạo (trang 49): đạo làm người.
nhất thống (trang 139, 140): quy về một mối.
phi tự kỷ (trang 36): không phải mình.
quan (trang 161): quan ải.
tam tài (trang 64): Thiên - Địa - Nhân. 
tề (trang 42, 58, 94, 159): đầy đủ, gọn gàng.
tề chỉnh (trang 42): gọn gàng và ngay ngắn.
tiệm tề (trang 42): dần dần tề tựu đầy đủ. 
tỉnh giác (trang 134): giác ngộ, tỉnh ngộ với những nghi 
hoặc hay sai lầm trong quá khứ. 
tôn (trang 2): tôn quý, tôn kính.
tùng tổ (trang 123): hình thành lại một lần nữa.
tứ đại (trang 140): Sư phụ có giảng về “Tứ đại dĩ phong 
hóa” trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010”.



vạn chúng sinh (trang 24): vạn chúng sinh được sinh ra.
vi (trang 2): là, làm.

Đây là bản dịch lưu hành trên Internet do Nhà sách Pháp Nguyên 
cống hiến, chỉ để cá nhân học viên sử dụng. Không tự ý in ấn, phát tán.
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